
 

 

Laboratory Common Questions 

Quý vị đang dùng thuốc làm loãng máu (chống đông)? 
Are you taking blood thinners (anticoagulants)? 

Vui lòng chỉ vào loại thuốc quý vị dùng Please point to the one you take 
 Aspirin/Aspirin Coumadin/Coumadin
 Heparin/Heparin Warfarin/Warfarin 
 Thuốc khác/Other (vui lòng nói tên thuốc bằng tiếng Anh) 

Không 
No 

Có 
Yes 

Quý vị đang dùng thuốc cho tuyến giáp? 
Are you taking thyroid medicine? 

Ví dụ:     Synthroid/Synthroid Levoxyl/Levoxyl Eltroxin/Eltroxin 
Vui lòng chỉ vào loại thuốc quý vị dùng hoặc  

 nói hay viết ra bằng tiếng Anh tên thứ thuốc đó. 
Please point to the one you take or  

say or write down in English the name of the medicine. 

Không 
No 

Có 
Yes 

Quý vị đang dùng thuốc kháng sinh? 
Are you taking antibiotics? 

Vui lòng nói hay viết ra bằng tiếng Anh tên thứ thuốc đó. 
Please say or write down in English the name of the medicine. 

Không 
No 

Có 
Yes 

Quý vị đã được truyền máu trong 3 tháng qua? 
Have you had a blood transfusion in the last 3 months? 

Không 
No 

Có 
Yes 

Quý vị đang mang thai? 
Are you pregnant? 

Không 
No 

Có 
Yes 

Quý vị đã mang thai trong 3 tháng qua? 
Have you been pregnant in the last 3 months? 

Không 
No 

Có 
Yes 
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